
STT ISBN Tên sách Tác giả Nhà XB Năm XB
Số lượng 

(cuốn)

9781482261769

Electricity And Electronics For Renewable 

Energy Technology: An Introduction 

(Power Electronics And Applications 

Series) 

Ahmad Hemami  Oxford 2015 1

9780190211899
Hands-On Introduction To Labview For 

Scientists And Engineers 3Rd Edition
John Essick 

Taylor & 

Francis
2015 1

9789814669306
Iii-V Integrated Circuit Fabrication 

Technology
Edited By Shiban Tiku... 

Taylor & 

Francis
2015 1

9781138626775 Nanocomposites In Electrochemical Sensors Samira Bagheri,.. Wiley 2016 1

9781118935750

Nanoscale Ferroelectrics And Multiferroics: 

Key Processing And Characterization 

Issues, And Nanoscale Effects Vol 1

Alguero
Taylor & 

Francis
2016 1

9781118935750

Nanoscale Ferroelectrics And Multiferroics: 

Key Processing And Characterization 

Issues, And Nanoscale Effects Vol 2

Alguero
Taylor & 

Francis
2016 1

9781482228670 Nanoscale Silicon Devices Edited By Shunri Oda
Taylor & 

Francis
2015 1

9783319531052

Design of CMOS RFIC Ultra-Wideband 

Impulse Transmitter and Receiver 

(SpringerBriefs in Electrical and Computer 

Engineering)

Cam Nguyen Wiley 2017 1

9781119187134
Fog for 5G and IoT (Information and 

Communication Technology Series,)
Mung Chiang Wiley 2017 1

9781119120780
Foundations of Electromagnetic 

Compatibility with Practical Applications 
Bogdan Adamczyk 

ISTE Press - 

Elsevier
2017 1

9781785482380
Implementing IP and Ethernet on the 4G 

Mobile Network
 André Perez  Springer 2017 1

9783319534701

Internet of Things: Novel Advances and 

Envisioned Applications (Studies in Big 

Data)

D. P. Acharjya Springer 2017 1

9788132237198
Network Performance and Fault Analytics 

for LTE Wireless Service Providers
 Deepak Kakadia Wiley 2017 1

9781119088127 Shaping Light in Nonlinear Optical Fibers Sonia Boscolo Wiley 2017 1

9781119226390
Smart Cities: Foundations, Principles and 

Applications
Houbing Song Springer 2017 1

9783319556147 Principles of Mobile Communication Gordon L. Stüber  Springer 2017 1

9783319502021

Speech Coding: Code Excited Linear 

Prediction (Signals and Communication 

Technology)

Tom Bäckström Wiley 2017 1

9781848218413 Antenna Designs For Nfc Devices Paret Wiley 2016 1

9781118995624
Broadband Telecommunications 

Technologies And Management
Esmailzadeh Wiley 2016 1

9781119215752
Chipless Radio Frequency Identification 

Reader Signal Processing
Karmakar Wiley 2016 1

9781118936009 Chipless Rfid Sensors Karmakar Pearson 2016 1

9781292153599 Computer Networking         Ge Kurose Wiley 2016 1

9781118824313 Digital Signal Processing For Rfid Zheng Wiley 2016 1

9781118936191
Foundations For Microstrip Circuit Design 

4E
Edwards Wiley 2016 1

9781119183747
Grounding And Shielding: Circuits And 

Interference Sixth Edition
Morrison Wiley 2016 1

9781119090137
Multimedia Networks - Protocols, Design 

And Applications
Barz Pearson 2016 1

9781292154855 Network Security Essentials GE 6E Stallings Wiley 2016 1

9781119971900
Optical And Microwave Technologies For 

Telecommunication Networks
Strobel Wiley 2016 1

DANH MỤC SÁCH BỔ SUNG NĂM 2017

SÁCH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG



9781119060345
Problem-Based Learning In Communication 

Systems Using Matlab And Simulink
Choi

Taylor & 

Francis
2016 1

9781119225751
7Th International Symposium On High 

Temperature Metallurgical Processing
Hwang Wiley 2016 1

9781138029088
Advanced Materials, Mechanical and 

Structural Engineering

Edited by Seung  Ho 

Hong, 
CRC Press 2016 1

9781305968349
A Microscale Approach To Organic 

Laboratory Techniques

Pavia/Kriz/Lampman/

Engel
Cengage 2017 1

9781305968554
Safety-Scale Laboratory Experiments 

For Chemistry For Today

Seager/Slabaugh/Hans

en
Cengage 2017 1

9781119280682 Organic Syntheses, Volume 92 Rawal Wiley 2016 1

9783527337941
Bioactive Natural Products - Chemistry 

And Biology
Brahmachari Wiley 2015 1

9781118308813
Intermediate Organic Chemistry, Third 

Edition
Fabirkiewicz Wiley 2015 1

9781118362594 Organic Reaction Mechanisms 2012 Knipe Wiley 2015 1

9780745662176 The Age Of Ecology Radkau Wiley 2016 1

9781138035911
Autotrophic Nitrogen Removal from 

Low Concentrated Effluents

Javier Adrián 

Sánchez Guillén

Taylor & 

Francis
2017 1

9781118744352
An Integrated Approach To 

Environmental Management
Sarkar Wiley 2015 1

9783527337644

Bioenergy From Dendromass For The 

Sustainable Development Of Rural 

Areas

Butler-Manning Wiley 2015 1

9781780407128
Environmental Hazards Methodologies 

for Risk Assessment and Management
Nicolas R. Dalezios IWA 2016 1

9781119165965 Framing Communtity Resilence Fordham Wiley 2016 1

9781119
Global Careers in Environmental 

Science
Taberham Wiley 2016 1

9781118439630

Environmental Microbiology: From 

Genomes To Biogeochemistry, Second 

Edition

Madsen Wiley 2015 1

9780470455517
Handbook Of Oil Spill Science And 

Technology
Fingas Wiley 2015 1

9781118946190 Hydraulic Modeling Lyatkher Wiley 2016 1

9781771884976
Innovative Technologies for the 

Treatment of Industrial Wastewater

Edited by Shirish 

Sonawane, Y. Pydi 

Setty, T. 

Taylor & 

Francis
Thg3/16 1

9781118487143 Introduction To Sustainability Brinkmann Wiley 2016 1

9781118951415 Molecular Mycorrhizal Symbiosis Martin Wiley 2016 1

9781780406329
Performance Indicators for Water 

Supply Services: Third Edition
Helena Alegre IWA 2016 1

9781780407470
Risk Management for Water and 

Wastewater Utilities – Second Edition
Simon Pollard IWA 2016 1

9781118916377
Sustainability Policy: Hastening The 

Transition To A Cleaner Economy
Cohen Wiley 2015 1

9781118487259 Sustainability: An Introduction Brinkmann Wiley 2016 1

Bài tập hóa học đại cương Nguyễn Khanh BKHN 2011 5

Bài tập điều khiển tự động Nguyễn Công Phương KHKT 2016 5

Bài tập hình học họa hình Nguyễn Quang Cự Giáo dục 2015 10

Bài tập phương trình vi phân Trần Văn Nhung Giáo dục 2014 5

Bài tập toán cao cấp T1 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2016 5

Bài tập toán cao cấp T2 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2016 5

Bài tập toán cao cấp T3 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2012 5

Bài tập vật lý đại cương T1 Lương Duyên Bình Giáo dục 2016 10

VẬT LIỆU, HÓA HỌC, MÔI TRƯỜNG

SÁCH NỘI VĂN (GT,STK)



Bài tập vật lý đại cương T2 Lương Duyên Bình Giáo dục 2014 10

Bài tập vật lý đại cương T3 Lương Duyên Bình Giáo dục 2016 10

Bài tập vật lý lý thuyết T1 Nguyễn Hữu Minh Giáo dục 2014 5

Bài tập vật lý lý thuyết T2 Nguyễn Hữu Minh Giáo dục 2013 5

Bảo quản lương thực Mai Lê BKHN 2013 5

Bộ điều khiển Logic khả trình PLC và

ứng dụng
Nguyễn Văn Khang BKHN 2015 30

 Các quá trình thoái hóa đất  Nguyễn Xuân Hải ĐHQGHN 2016 9

Cảm biến sinh học điện hóa. Nguyên lý, 

vật liệu và ứng dụng
Trần Đại Lâm KHTN & CN 2014 5

Câu tiếng Việt Nguyễn Thị Lương ĐH Sư phạm 2016 3

Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình Hoàng Minh Sơn BKHN 2016 10

Cơ sở hoá học dị vòng TRẦN QUỐC SƠN ĐHSPHN 2014 5

Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính Nguyễn Doãn Phước BKHN 2016 25

Cơ sở nhiệt đàn hồi Đào Văn Dũng KHKT 2015 5

 Cơ sở sinh học vi sinh vật - Tập 1 
 NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT 
ĐHSPHN 2016 10

 Cơ sở sinh học vi sinh vật - Tập 2 
 NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT 
ĐHSPHN 2016 10

Cơ sở tính toán thiết kế máy và thiết bị

thực phẩm
Tôn Thất Minh BKHN 2012 5

Công nghệ Axit sunfuric Đỗ Bình BKHN 2011 5

Công nghệ chất thơm thiên nhiên Tập thể tác giả BKHN 2016 10

Công nghệ chế biến khí Nguyễn Thị Minh Hiền BKHN 2014 5

Công nghệ gia công áp lực Tập thể tác giả BKHN 2016 5

Công nghệ mạ đặc biệt Nguyễn Văn Lộc BKHN 2012 5

Công nghệ sản xuất bột giấy - tập 2: sản

xuất bột cơ
Lê Quang Diễn BKHN 2015 5

Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa Nguyễn Đăng Hùng BKHN 2013 5

Công nghệ sinh học T1 Nguyễn Như Hiền Giáo dục 2013 5

Công nghệ và chuyển giao công nghệ Phan Xuân Dũng KHKT 2016 5

Công trình âu tầu Phạm Văn Giáp GTVT 2012 5

Đắc nhân tâm Dale Carnegie Trẻ 2015 3

Đánh giá hiệu năng mạng Ngô Quỳnh Thu BKHN 2013 5

Dệt nhuộm với môi trường - T1 Đặng Trấn Phòng BKHN 2016 5

Dệt nhuộm với môi trường - T2 Đặng Trấn Phòng BKHN 2017 5

Điện hóa học Ngô Quốc Quyền BKHN 2013 5

Điện hóa học nâng cao Lê Quốc Hùng (cb) KHTN & CN 2016 3

Điện toán đám mây Huỳnh Quyết Thắng BKHN 2014 6

Điện tử công suất ( dùng cho các trường 

đại học kỹ thuật)

Trần Xuân Minh, TS. 

Đỗ Trung Hải
KHKT 2016 10

Điều khiển PLC Nguyễn Trọng Doanh KHKT 2016 5

Điều khiển SIMATIC S7-300

Phan Xuân 

Minh,Nguyễn Doãn 

Phước

BKHN 2015 5

Điều khiển tối ưu trong công nghệ sinh

học
Hoàng Đình Hòa BKHN 2015 10

Điều khiển tự động các quá trình trong 

công nghệ sinh học - thực phẩm
Nguyễn Minh Hệ BKHN 2017 5

Điều khiển vecto truyền động điện xoay 

chiều ba pha
Nguyễn Phùng Khoang  BKHN 2016 5

Đỗ Hữu Châu - Hành trình và tiếp nối Lê Thị Lan Anh
ĐH Quốc gia 

Hà nội
2015 3

Động cơ đốt trong Phạm Minh Tuấn KHKT 2016 5

Động lực học giải tích
Đỗ Sanh,Đỗ Đăng 

Khoa
BKHN 2017 5

Động lực học hệ nhiều vật Nguyễn Văn Khang KHKT 2015 70

Động lực học và chuẩn đoán Diesel tầu

thủy bằng giao động
Đỗ Đức Lưu GTVT 2009 5



Đừng bao giờ đi ăn một mình
Keith Ferrazzi & Tahl 

Raz
Trẻ 2016 3

Dung dịch hoạt hóa điện hóa công nghệ 

và ứng dụng
Nguyễn Hoài Châu KHTN & CN 2015 3

Enzyme bổ sung thức ăn chăn nuôi: tự 

nhiên và tái tổ hợp

Quyền Đình Thi,Đỗ 

Thị Tuyên
KHTN & CN 2014 3

Gia công Composite Đoàn Thị Thu Loan BKHN 2013 5

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý T1 Lương Duyên Bình Giáo dục 2013 5

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý T3 Lương Duyên Bình Giáo dục 2015 5

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý T4 Lương Duyên Bình Giáo dục 2015 5

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý T5 Lương Duyên Bình Giáo dục 2015 5

Giáo trình cơ sở an toàn thông tin Nguyễn Khanh Văn BKHN 2015 5

Giáo trình điều khiển các quá trình công 

nghệ
Nguyễn Văn Chí KHKT 2017 10

Giáo trình hệ thống viễn thông Vũ Văn Yêm BKHN 2016 7

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên 

nhiên

Trần Thu  Hương,Phan 

Minh Giang
BKHN 2017 5

Giáo trình kiểm định và truy xuất nguồn

gốc thực phẩm
Tập thể tác giả BKHN 2016 10

Giáo trình máy và thiết bị chế biến lương

thực
Tôn Thất Minh BKHN 2013 5

Giáo trình máy và thiết bị vận chuyển và

định lượng
Tôn Thất Minh BKHN 2013 5

Giáo trình phân tích chất lượng môi trường Huỳnh Trung Hải BKHN 2016 10

Giáo trình tin học đại cương Trần Đình Khang BKHN 2016 5

GT các quá trình và thiết bị trong CN thực

phẩm - CN sinh học (Tập 1: Các quá trình

và thiết bị chuyển khối)

Tôn Thất Minh BKHN 2016 10

GT các quá trình và thiết bị trong CN thực

phẩm - CN sinh học (Tập 2: Các quá trình

và thiết bị trao đổi nhiệt)

Tôn Thất Minh BKHN 2017 10

GT Luyệt thép lò thổi oxy Ngô Trí Phúc KHKT 2013 5

GT mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong 

môi trường nước
Nguyễn Văn Hoàng KHTN & CN 2016 5

HD Thiết kế lặp đặt điện công nghiệp Trần Duy Phụng KHKT 2016 5

HD Thiết kế lặp đặt Mạng điện dân dụng Nguyễn Trọng Thắng KHKT 2017 5

Hình học họa hình T1 Nguyễn Đình Điện Giáo dục 2015 10

Hình học họa hình T2 Nguyễn Đình Điện Giáo dục 2011 10

Hóa công cơ sở chuyển khối Tập thể tác giả BKHN 2016 10

Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp -tập 1 Phan Đình Châu BKHN 2011 5

Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp -tập 3 Phan Đình Châu BKHN 2011 5

Hoá học các nguyên tố hiếm và phóng xạ PHẠM ĐỨC ROÃN ĐHSPHN 2015 5

Hóa học đại cương Nguyễn Khanh BKHN 2011 5

Hóa học hữu cơ - tập 1 Hoàng Trọng Yêm BKHN 2010 5

Hóa học hữu cơ tập 2 Tập thể tác giả BKHN 2016 5

Hóa lý kỹ thuật các quá trình luyện thép 

và hợp kim.
Tô Duy Phương KHTN & CN 2013 10

Khí thải động cơ và ơ nhiễm môi trường Phạm Minh Tuấn KHKT 2013 5

Khoáng sét trong đất và khả năng ứng

dụng trong lĩnh vực môi trường
Nguyễn Ngọc Minh Giáo dục 2012 5

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần

mềm
Thạc Bình Cường BKHN 2011 3

Kinh tế công nghệ phần mềm Huỳnh Quyết Thắng BKHN 2016 5

Kỹ nghệ phần mềm  Lê Văn Phùng TT& TT 2014 5

Kỹ nghệ phần mềm nâng cao
Lê Văn Phùng,Lê 

Hương Giang
TT& TT 2015 5

Kỹ thuật điện phân Mai Thanh Tùng BKHN 2016 5



Kỹ thuật đo lường và truyền thông công

nghiệp
Nguyễn Văn Chí KHKT 2013 5

Kỹ thuật hóa học đại cương Nguyễn Thị Diệu BKHN 2016 5

Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử - tập 1 Nguyễn Hữu Tùng BKHN 2012 5

Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử - tập 2 Nguyễn Hữu Tùng BKHN 2013 5

Kỹ thuật xử lý nước thải Trịnh Lê Hùng Giáo dục 2012 5

Lò nung gốm sứ và vật liệu chịu lửa; Lò

nung clinke xi măng và vôi; Lò nấu thủy

tinh và frit (Lò Silicat)

Nguyễn Đăng Hùng BKHN 2014 5

Lý thuyết điều khiển hiện đại Nguyễn Duy Anh KHKT 2016 5

Lý thuyết độ phức tạp tính toán Lê Công Thành KHTN & CN 2013 3

Lý thuyết mạch

Phạm Văn Bình (Chủ 

biên), Đào Lê Thu 

Thảo, Nguyễn Hữu 

Phát

KHKT 2017 5

Lý thuyết thiết kế tầu thủy Phạm Tiến Tỉnh GTVT 2010 5

Mạ Crôm lý thuyết và ứng dụng Trần Minh Hoàng BKHN 2013 5

Mạ kẽm lý thuyết và ứng dụng Trần Minh Hoàng BKHN 2013 5

Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công

nghệ hóa học
Nguyễn Thị Minh Hiền BKHN 2016 5

Nền tảng cung cấp dịch vụ cho các mạng

thế hệ mới
Nguyễn Tài Hưng BKHN 2014 20

Nguyên lý cắt kim loại Trần Văn Địch KHKT 2013 5

Nguyên lý gia công vật liệu
Bành Tiến Long, Trần 

Thế Lục, Trần Sỹ Túy
KHKT 2013 5

Nhập môn cơ sở dữ liệu. Nguyễn Hồng Phương KHTN & CN 2014 5

Nhập môn ngôn ngữ học

Mai Ngọc Chừ, 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Đỗ Việt Hùng, Bùi 

Minh Toán

Giáo dục Việt 

nam
2015 3

Phân tích công cụ Trần Thị Thúy BKHN 2016 5

Phân tích thiết kế cơ khí Nguyễn Văn Cường KHKT 2016 5

Phân tích và ĐK hệ phi tuyến Nguyễn Doãn Phước  BKHN 2016 10

Phương pháp phân tích phổ nguyên tử Phạm Luận BKHN 2014 5

Phương pháp phân tích sắc ký và chiết

tách
Phạm Luận BKHN 2014 5

QL MT cho sự PT bền vững ( lần 5) Lê Đăng Khoa ĐHQGHN 2008 5

Rây phân tử và vật liệu hấp thụ Tạ Ngọc Đôn BKHN 2012 5

 Sinh học đại cương - Tập 1   PHAN CỰ NHÂN  ĐHSPHN 2015 10

 Sinh học phát triển cá thể động vật   MAI VĂN HƯNG  ĐHSPHN 2015 10

 Sổ tay phòng ngừa bão lũ dành cho cộng

đồng

TT phát triển nông 

thôn bền vững
TT&TT 2014 3

Bài tập Cơ học kỹ thuật Nguyễn Phong Điền Giáo dục 2011 168

Kỹ thuật đo và phân tích dao động cơ học Nguyễn Phong Điền Giáo dục 2015 240

Sổ tay mạ điện Trần Minh Hoàng BKHN 2013 5

Sổ tay thiết kế tầu thủy Trần Công Nghị Xây dựng 2011 3

Sổ tay tóm tắt các đại lượng hóa lý Bộ môn Hóa lý BKHN 2014 5

Tầu thủy đại cương Nguyễn Thành Lương Xây dựng 2013 5

Thiết bị đẩy tầu thủy Lê Hồng Bang GTVT 2010 5

Thiết kế mạch và lập trình PLC Trần Thế San KHKT 2016 5

 Giáo trình Thực hành sinh học tế bào
 NGUYỄN XUÂN 

VIẾT 
ĐHSPHN 2016 10

Thực thi luật và chính sách bảo vệ môi

trường
Nguyễn Đức Khiển TT &TT 2010 5

Thủy lực ứng dụng trong công nghệ hóa

học
Đỗ Ngọc Cử BKHN 2011 5

Tinh dầu của một số loài trong họ na 

(annonaceae Juss.) ở Việt Nam
Trần Đình Thắng KHTN & CN 2014 3



Tinh luyện thép và hợp kim Tô Duy phương KHTN & CN 2015 5

Toán cao cấp T1 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2016 5

Toán cao cấp T2 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2016 5

Toán cao cấp T3 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2015 5

Tối ưu hóa trong điều khiển và điều khiển

tối ưu
Nguyễn Doãn Phước BKHN 2016 5

Tổng hợp nhiên liệu sinh học trên xúc tác

dị thể
Nguyễn Khánh Diệu BKHN 2016 5

Trường điện từ kiến thức căn bản và bài

tập
Vũ Văn Yêm BKHN 2014 20

Từ điển Công nghệ luyện kim cơ khí Lê Văn Ninh KHKT 2016 3

Tự động hóa PLC S7 - 1200 với tia Portal Trần Văn Hiêu KHKT 2015 5

Tự động hóa PLC S7 - 300 với tia Portal Trần Văn Hiếu KHKT 2016 5

Tự động hóa quá trình sản xuất Nguyễn Duy Anh KHKT 2016 5

Văn hoá giao tiếp Hoàng Trọng Canh KHXH 2016 3

Vật liệu cacbon cấu trúc nano  và các ứng 

dụng tiềm năng
Phan Ngọc Minh KHTN & CN 2014 5

Vật liệu kỹ thuật Nguyễn Khắc  Xương BKHN 2016 5

Vật liệu polyme phân hủy sinh học Phạm Ngọc Lân BKHN 2015 5

Xác xuất thống kê (Dành cho SV các

trường Kĩ thuật & Công nghệ)
Tô Văn Ban Giáo dục 2014 5

Xơ dệt tính năng cao Nguyễn Nhật Trinh Giáo dục 2015 3

Chưa tính NXB bách Khoa

Tổng 1427


